
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4.369.318.518   
05/10/1905 Chuối kg 220.000
27/04/2026 Cà tím kg 20 4.500 90.000
27/04/2026 Bắp cải kg 20 4.000 80.000
27/04/2026 Bí dỏ kg 20 5.000 100.000
27/04/2026 Bầu kg 20 5.500 110.000
27/04/2026 Hành lá kg 1 25.000 25.000
01/05/2026 Chị Tram ủng hộ KTX 1.000.000
01/05/2026 Chị  Hau, C Dieu Ngoc  (Q10) ủng hộ KTX 200.000
02/05/2026 Chị Nguyen Thi Thuy Trang ủng hộ KTX 200.000
02/05/2026 Chị Oanh ủng hộ KTX 500.000
02/05/2026 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500.000
02/05/2026 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12) ủng hộ KTX 500.000
02/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/5/26 (155 phiếu) 310.000
02/05/2026 Khăn lau bếp cái 10 2.200 22.000
02/05/2026 Thịt  xay kg 10 100.000 1.000.000
02/05/2026 Giò sống kg 5 100.000 500.000
03/05/2026 Tiền điện T4 tháng 1 640.006 640.006
04/05/2026 Chị To Hien Trinh  CMTX T5 1.000.000
04/05/2026 VC Phươc Lien ủng hộ KTX 500.000
04/05/2026 Cá bạc má kg 30 35.000 1.050.000
04/05/2026 Phí vc lần 1 30.000 30.000
05/05/2026 Chị Doit CMTX T5 1.000.000
05/05/2026 Anh Diep Minh Thien ủng hộ KTX 300.000
05/05/2026 Chị Lê Thị Thu Vân ủng hộ KTX 5.000.000
05/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/5/26 (197 phiếu) 394.000
05/05/2026 Chuối kg 220.000
05/05/2026 Cà tím kg 20 5.000 100.000
05/05/2026 Cải thảo kg 20 5.000 100.000
05/05/2026 Susu kg 20 9.000 180.000
05/05/2026 Bầu kg 20 4.000 80.000
05/05/2026 Củ cải trắng kg 10 8.000 80.000
05/05/2026 Ớt kg 1 30.000 30.000
05/05/2026 Hành lá kg 1 25.000 25.000
06/05/2026 Anh Tăng Quân Nam  (Q10) CMTX  T5 3.000.000
07/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/5/26 (180 phiếu) 360.000
07/05/2026 Chuối kg 220.000
07/05/2026 Sả xay kg 2 20.000 40.000
07/05/2026 Thịt đùi kg 16 100.000 1.600.000
09/05/2026 MTQ Ẩn danh ủng hộ KTX 100.000
09/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/5/26 (203 phiếu) 406.000
09/05/2026 Chả cá hấp kg 15 37.800 567.000
09/05/2026 Chuối kg 100.000
11/05/2026 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100.000
11/05/2026 Chị Bé Tám (Q10) ủng hộ KTX 100.000
12/05/2026 Anh Danh q11 ủng hộ KTX 1.000.000
12/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/5/26 (237 phiếu) 474.000
12/05/2026 Chuối kg 150.000
12/05/2026 Thịt  xay kg 10 100.000 1.000.000
12/05/2026 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
12/05/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
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12/05/2026 Phí Internet quán cơm T4 tháng 1 359.000 359.000
12/05/2026 Phí ĐT bàn quán cơm T4 tháng 1 25.000 25.000
12/05/2026 Mướp kg 20 7.000 140.000
12/05/2026 Cải thảo kg 20 5.000 100.000
12/05/2026 Cà tím kg 20 5.500 110.000
12/05/2026 Củ cải trắng kg 10 8.000 80.000
12/05/2026 Hành lá kg 1 25.000 25.000
12/05/2026 Ớt kg 1 30.000 30.000
13/05/2026 Tiền nước T5 tháng 1 819.454 819.454
13/05/2026 Cá basa CK kg 40 2.307.000
14/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/5/26 (246 phiếu) 492.000
14/05/2026 Cong ty ESCOM ủng hộ KTX 1.000.000
14/05/2026 Chuối kg 220.000
14/05/2026 Cà chua kg 8 34.000 272.000
16/05/2026 Chị ADTB CMTX T5 1.000.000
16/05/2026 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 100.000
16/05/2026 Chị Ngọc Diễm  (Phườg Chợ Lớn) ủng hộ KTX 1.000.000
16/05/2026 Chị Kim Loan (Phường Chợ Lớn) ủng hộ KTX 1.000.000
16/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/5/26 (226 phiếu) 452.000
16/05/2026 Chuối kg 220.000
16/05/2026 Thịt đùi kg 16 100.000 1.600.000
18/05/2026 Chị Nguyen Thi Thanh Lieu ủng hộ KTX 2.000.000
18/05/2026 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
18/05/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
19/05/2026 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100.000
19/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/5/26 (229 phiếu) 458.000
19/05/2026 Chuối kg 220.000
19/05/2026 Bầu kg 20 5.000 100.000
19/05/2026 Bí dỏ kg 20 5.000 100.000
19/05/2026 Đu đủ kg 30 5.000 150.000
19/05/2026 Cải thảo kg 10 4.000 40.000
19/05/2026 Khoai mỡ kg 15 12.000 180.000
19/05/2026 Thịt  xay kg 10 100.000 1.000.000
20/05/2026 Phí VS tháng 5 tháng 1 264.000 264.000
20/05/2026 Thịt đùi kg 18 100.000 1.800.000
20/05/2026 Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần 1 30.000.000 30.000.000
21/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/5/26 (237 phiếu) 474.000
22/05/2026 Anh Lê minh Bằng  (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2.000.000
22/05/2026 Chả cá hấp kg 15 37.800 567.000
23/05/2026 Chị Lục Tiên (Q11) ủng hộ KTX 500.000
23/05/2026 Chị Lục Kim Ngân + Viên Vĩnh Tân  (Q5) ủng hộ KTX 500.000
23/05/2026 Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh ủng hộ KTX 4.000.000
23/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/5/26 (226 phiếu) 452.000
25/05/2026 Lãi T5 ATM 6.112
25/05/2026 Chuyển quỹ NTCM xử lý khoản vay lần 1 100.000.000 100.000.000
26/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/5/26 (209 phiếu) 418.000
26/05/2026 Chả cá hấp kg 15 37.800 567.000
26/05/2026 Chuối kg 220.000
26/05/2026 Tỏi kg 5 36.000 180.000
26/05/2026 Bầu kg 20 8.000 160.000
26/05/2026 Susu kg 20 10.000 200.000
26/05/2026 Bắp cải kg 20 7.000 140.000
26/05/2026 Cà rốt kg 10 12.000 120.000
26/05/2026 Hành lá kg 1 20.000 20.000
26/05/2026 Ớt kg 1 55.000 55.000
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27/05/2026 Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 3.000.000
27/05/2026 Quỹ NTCM trả các khoản mượn 185.000.000
28/05/2026 Cty mỹ phẩm Minh Phượng  (Q7) ủng hộ KTX 2.000.000
28/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/5/26 (247 phiếu) 494.000
28/05/2026 Dừa tươi trái 11 200.000
28/05/2026 Nước rửa chén kg 9,5 157.000
28/05/2026 Phí nhận Vịt do MTQ ủng hộ lần 1 50.000 50.000
28/05/2026 Cà rốt kg 10 13.000 130.000
28/05/2026 Sả cây kg 3 15.000 45.000
28/05/2026 Hành tây kg 5 15.000 75.000
28/05/2026 Ngò gai, quế kg 2 35.000 70.000
28/05/2026 Bánh mì ổ 350 2.200 770.000
30/05/2026 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/5/26 (173 phiếu) 346.000
30/05/2026 Chả cá hấp kg 5 37.800 189.000
30/05/2026 Chả cá kg 10 37.800 378.000
30/05/2026 Thịt đùi kg 10 100.000 1.000.000
30/05/2026 Chuối kg 220.000
30/05/2026 Chi lương kế toán T5 Loannguyen tháng 1 4.000.000 4.000.000
30/05/2026 Chi lương T5 Lê Tuấn Tú tháng 1 9.000.000 9.000.000
30/05/2026 Chi lương công nhật Võ Đặng Hưng T5 ngày 13 80.000 1.040.000
31/05/2026 Chị Tram ủng hộ KTX 1.000.000

TỔNG CỘNG 224.736.112    169.207.460      

DƯ CUỐI KỲ 4.424.847.170   
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